
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 50 2022 UXTC 14 tuần

1 2 57 2002 SSD độ III

1 3 23 ĐT U hạ vị # thai 14 tuần

2 4 41 3003 UBT(T) 31cm

2 5 47 3003 UXTC 14 tuần

2 6 20 ĐT U quái BT (P) 10cm

3 7 86 7007 SSD độ III 

3 8 44 2012 UXTC 16 tuần

3 9 44 2022 UXTC 16 tuần

3 10 42 1001 NXTC 15tuần

5 11 70 12018 UBT (T) 6 cm

5 12 40 2002 K Thân TC gđ I

5 13 44 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 14 22 ĐT UBT  27cm

18 15 26 ĐT NXTC 18tuần

16 37 ĐT NXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 59 ĐT UBT (T) 7 cm

1 2 64 6006 SSD độ III

1 3 38 2012 NXTC 14tuần/VMC

2 4 75 3023 SSD độ III

2 5 21 ĐT U hạ vị 25cm

3 6 57 7007 UXTC 16 tuần

3 7 50 1001 UXTC 14 tuần

5 8 48 ĐT UXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NGHĨA.TT

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NGHĨA.TT

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + XUÂN THANH.TT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BẢO ANH + Q.HẢI + NGHĨA.TT + TÌNH.SB

HỒ HOA + KIM NGÂN.TT + CHÂU MINH.SB

XUÂN CẨM + HỒ HOA + KIM NGÂN.TT

HỒ HOA + KIM NGÂN.TT + CHÂU MINH.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

B.HẢI + V.HÙNG + PHƢƠNG DUNG.SB

B.HẢI + V.HÙNG + PHƢƠNG DUNG.SB

B.HẢI + V.HÙNG + PHƢƠNG DUNG.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NAM.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + NAM.SB

DỰ BI

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HIỀN.SB 

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HIỀN.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + CHÂN.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + TÖ LINH.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + TÖ LINH.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HIỆU.TT + HÀ.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + HIỆU.TT   

MỸ Ý + TR.THẢO + HÀ.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HIỀN.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 23/05/2011 đến ngày 29/05/2011 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HƠN

NGUYỄN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

MẠC MUỐI

HUỲNH THỊ THANH KIỀU

NGUYỄN THỊ CÖC

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

PHẠM THỊ LAN HƢƠNG

TRƢƠNG THỊ XUÂN QUÝ

LÝ PHẠM PHƢƠNG TRANG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ NHẸ

LÊ THỊ THANH THUẬN

LÊ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

HUỲNH THỊ HAI

HOÀNG THỊ NHUNG

HÀ THỊ LUÂN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ THANH TRÖC

NGUYỄN THỊ  LỘC

NGUYỄN THỊ HUỆ

CAO THỊ TRỌN

TRẦN THỊ BI

NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ

VŨ THỊ KHÂN

3297

3556

3784

3392

3537

3199

3548

3223

SHC

3388

3175

3313

3738

3399

3346

3224

3384

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3356

3362

3620

3546

PM

Ngày: 23/05/2011 

Ngày: 24/05/2011 

3216

3564

3588

3400



5 9 45 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (P)  8 cm

5 10 41 2032 NXTC 16 tuần

18 11 47 4024 UXTC 16 tuần

18 12 44 3003 UXTC 18 tuần

18 12 41 2012 UXTC 14 tuần

14 52 4003 UXTC 12 tuần/VMC

15 46 3013 UXTC 14 tuần

6 16 46 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 17 45 0010 Sang thƣơng 2 vú 

6 18 18 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 19 0

16 20 0

1 1 63 9027 UBT(T) 11cm

1 2 44 2002 UXTC 16 tuần

1 3 35 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 49 5055 UXTC 14 tuần

2 5 78 12009 SSD độ III

2 6 74 4003 SSD độ III

3 7 52 3003 UXTC 18 tuần

3 8 46 2012 UXTC 14 tuần

3 9 41 2002 UBT  10 cm

5 10 52 2002 UXTC + UBT 

5 11 49 3003 UXTC 14 tuần

5 12 46 2012 UXTC 14 tuần

18 13 81 8028 SSD độ III

18 14 41 1011 UXTC 16 tuần/VMC 

18 15 27 0010 NXTC 10cm

16 16 0

16 17 0

1 1 79 8048 SSD độ III

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

M.PHƢƠNG1 + NG THẢO + THÖY NGA.TT 

(S,3)

B.MAI + NG THẢO + HÕA.SB (C,3)

KIỀU DUNG + NGỌC TRANG + KIM 

NGÂN.TT 

V.HÒA + THANH THÚY + VY.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

M.TÂM + ĐEM + NA.SB

D.MINH + THỤC TRANG + NHẬT 

PHƢỢNG.PNT
D.MINH + THỤC TRANG + NHẬT 

PHƢỢNG.PNT
D.MINH + THỤC TRANG + NHẬT 

PHƢỢNG.PNT

V.HÒA + THANH THÚY + VY.SB

V.HÒA + THANH THÚY + VY.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HƢƠNG THU+ H.VÂN + XUÂN PHƢỢNG.TT 

(S,3)

TÖ NGÂN + K.XUYẾN + TRƢỜNG.SB (C,3)

M.TÂM + ĐEM + NA.SB

M.TÂM + ĐEM + NA.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB
A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB
A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA  

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + XUÂN THANH.TT

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + XUÂN THANH.TT  

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + PP (P)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ DANH

LÊ THỊ HỒNG MINH

NGUYỄN THỊ BƢỞI

TRƢƠNG THỊ THÖY

TRẦN THỊ BẢO QUYÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KỲ

ĐỖ THỊ PHƢƠNG

HỨA THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THƠM

BN SẢN A

ĐỖ THỊ ƠN

LÊ THỊ BÔNG

TRẦN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ ĐẰNG

NGUYỄN THỊ NHAN

TRẦN THỊ NGỌC TUYẾN

TÔ THỊ THIÊM

TRẦN THỊ BÍCH VÂN

LÊ THỊ TUYẾT PHƢƠNG

BN SẢN A

UNG THỊ BÊ

TRẦN THỊ TIẾN

VÕ THỊ TUYẾT

LÊ THỊ BÉ

LÊ THỊ THU VÂN

3567

3250

3409

3730

3593

3157

3406

3386

3566

3535

3249

3241

3570

3690

369

373

3361

3395

3403

3401

3646

3781

3149

456

3379

3657

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/05/2011 

Ngày: 26/05/2011 



1 2 44 3013 UXTC 16 tuần/VMC 

2 3 62 8018 SSD độ III/Cao HA

2 4 55 4024 SSD độ III/CIN 1

3 5 45 3003 UXTC 14 tuần

3 6 56 4004 UXTC 20cm

3 7 37 1001 NXTC 14 tuần

5 8 52 0000 UXTC 14 tuần

5 9 48 4004 UBT (P) 7cm,CĐPB: Ứ dịch TV 2 bên

5 10 44 1021 UXTC 14 tuần

18 11 17 ĐT U hạ vị 15cm

18 12 43 3013 UXTC 16 tuần

18 13 44 2032 UXTC 14 tuần

14 0

6 15 35 2002 Sang thƣơng 2 vú 

6 16 42 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 17 40 1001 Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 58 ĐT UXTC 18 tuần

1 2 76 3003 SSD độ III

1 3 31 0020 U ổ bụng/VMC 2 lần UBT- Dính ruột

2 4 28 0000 U hạ vị 20cm

2 5 33 ĐT NXTC 16tuần/VMC bóc NX, TTMạch

3 6 79 5005 Sa thành trƣớc - sau ÂĐ & CTC

3 7 46 2002 UXTC 14 tuần/VMC vỡ TC

3 8 30 ĐT NXTC 14 tuần

5 9 72 3003 SSD độ II + Ứ dịch TV (P)

5 10 46 4014 UXTC 14 tuần

5 11 34 2002 NXTC 16 tuần

18 12 58 5005 UXTC to

18 13 45 3003 UXTC 16 tuần

18 14 29 1001 UBT(T) 12cm

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + Đ.TRỌNG

H.THẮM + Đ.TRỌNG + NGỌC.SB

H.THẮM + Đ.TRỌNG + NGỌC.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

THU THỦY + PHAN NGA + THỊ LINH.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + BẢO.SB

N.ĐIỆP2 + BẢO.SB + PHÖ.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + CÔNG.SB

THỐNG + YÊN + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + X.TRANG2 + NHẬT MINH.SB 

(C,3)

PHAN NGA+ HIỆU.TT + THỊ LINH.SB

THU THỦY + PHAN NGA + HIỆU.TT

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

HOÀI THU

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + ĐỖ HIẾU

H.HIỆP + DUY + XUÂN THANH.TT    

H.HIỆP + DUY + XUÂN THANH.TT             

H.HIỆP + DUY + XUÂN THANH.TT     

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB    

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB   

NGỌC TRANG + KIM NGÂN.TT + YẾN.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + ĐỖ HIẾU

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC  + PP ứ dịch ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Tắc ĐMTC 

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

DƢƠNG THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ MỌI

TIẾT THỊ SÓC THUM

VÕ THỊ HÕA

VÕ THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ TUYÊN

VÕ THỊ BA

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ KIM TIÊN

BN SẢN A

LÊ KIM ANH

PHAN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

THÁI THỊ NGÂN

NGUYỄN HỒNG THỦY

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

BN UXTC

NGUYỄN THỊ NHUNG

TĂNG THU TRANG

TRẦN THỊ THÙY TRANG

BN SẢN A

VŨ THỊ CHUYỆN

VÕ THỊ HUỆ

KET COPHIA

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ KIM ANH

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HOA

TÔN THỊ LỆ

LÊ THỊ XIN

LÊ THỊ THU SƢƠNG

HÀ THỊ HẢI

3758

3741

3621

3667

3743

3638

3382

3691

276

3319

3635

3633

415

382

3747

3334

3615

3655

3569

3627

387

3281

3634

3362

3649

3629

3725

3601

3378

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/05/2011 



15 47 2002 UXTC 14 tuần

16 16 0

DỰ BỊ

H.NHẠN + Y.OANH + NGHĨA.TT + THẢO.SB

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 19 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

VÕ THỊ MỘNG LOAN

BN SẢN A

3761


